
 
1. Circle a or b. Then read aloud the sentence. 

 

 
2. Read and match 

 
3. Read and complete. 



 

 
4. Write about you. 

 
5. Fun Time 

Find the differences in the pictures below. 



 

 
6. Reorder the words to make complete sentence. 

1. Lives/ Ha Noi/ She/ in/ city/ . 

________________________________ 

2. Does/ live/ Where/ he/ ?/ 

________________________________ 

3. Your/ is/ address/ What/ ? 

________________________________ 

4. Like/ hometown/ Why/ you/ do/ your/ ? 

________________________________ 

5. Floors/ How/ does/ house/ her/ have/ many/ ? 

________________________________ 

  



 

ĐÁP ÁN 
1. Circle a or b. Then read aloud the sentence. 

2 - a. island; 

3 - b. village; 

4 - b. flat; 

5 - b. mountain; 

6 - a. district 

2. Read and Match 

2 - f; 3 - a; 4 - e; 5 - b; 6 - c 

Hướng dẫn dịch 

1 - Tôi thường xuyên dậy sớm buổi sáng. 

2 - Tôi thỉnh thoảng tập thể dục buổi sáng. 

3 - Tôi luôn luôn đánh răng vào buổi sáng. 

4 - Tôi thường xuyên nấu bữa tối lúc 6 giờ chiều. 

5 - Tôi thỉnh thoảng nói chuyện trực tuyến với bạn tôi vào buổi tối. 

6 - Tôi hiếm khi xem tivi vào buổi đêm. 

3. Read and complete. 

1 - where; 2 - address; 3 - like; 4 - quite; 5 - yes 

4. Write about you. 

1. I do morning exercise. 

2. I visit my grandparents with my sister. 

3. I watch TV before dinner. 

4. I sometimes go to the cinema. 

5. I visit my grandparents once a week. 

5. Fun Time 



 

 
6. Reorder the words to make complete sentence. 

1 - She lives in Ha Noi city. 

2 - Where does he live? 

3 - What is your address? 

4 - Why do you like your hometown? 

5 - How many floors does her house have? 

 


